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VN - INDEX 1,234.05  0.38%

HNX - INDEX 251.45  2.12%

DOWN JONES INDUS 34,946.39  0.07%

EURO STOXX 50 PR 4,288.57  0.21%

CSI 300 INDEX 3,846.54  -0.73%

SJC (Ng.đ/Lượng) 67.550  0.07%

Quốc tế (USD/Oz) 1,901.6  -0.27%

USD/VND (BQ LNH) 23.918  0.15%

DXY 103.21  0.04%

EUR/USD 1.0905  -0.02%

USD/JPY 145.56  0.03%

USD/CNY 7.2883  0.43%

Dầu thô WTI (USD/th) 81.00  -1.70%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 16/08/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN nâng giá bán USD can thiệp lên trên 25.000 VND

▪ Tốc độ giảm của lãi suất cho vay nhanh hơn trong tháng 7, vẫn có

doanh nghiệp vay với mức 12-15%

▪ Tỷ giá "nổi sóng", chính sách tiền tệ các tháng cuối năm sẽ thế nào?

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ 7 tháng đầu năm, Việt Nam vay nợ nước ngoài 530 triệu USD

▪ Bộ Công Thương chỉ đạo nóng về XK gạo và bình ổn thị trường

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Bức tranh kinh tế toàn cầu trong tuần qua

▪ Kinh tế Trung Quốc đón một loạt tin xấu, NHTW bất ngờ hạ lãi suất

mạnh nhất kể từ 2020
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.02%, đạt mốc 103.21. DXY đã duy trì sự ổn định sau khi dữ

liệu doanh số bán lẻ Mỹ tăng cao hơn kỳ vọng vào tháng 7. Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh

số bán lẻ tăng 0.7% trong tháng 7, cho thấy nhu cầu tiếp tục ổn định.

➢ Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ giảm 5.2 USD xuống 1.901,6 USD/ounce. Giá vàng đang

giao dịch ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng, chịu áp lực bán ra ngay cả khi Cục Dự trữ Liên

bang New York báo cáo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của khu vực này giảm mạnh.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm -1.8% còn 81.07 USD/thùng. Giá dầu giảm hơn 1% do dữ liệu

kinh tế trì trệ của Trung Quốc cùng với lo ngại rằng việc Bắc Kinh bất ngờ hạ lãi suất không

đủ mạnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

➢ GBP đã tăng sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ tăng lương cơ bản tăng kỷ lục, tạo thêm lo ngại

về lạm phát. GBP tăng 0.16% lên 1.2705 USD, tăng hơn 7.8% so với năm trước trong ba

tháng tính đến tháng 6. Đây là tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ năm 2001.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 8/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 8/2023
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Giá dầu thô - Tháng 8/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 8/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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NHNN nâng giá bán USD can

thiệp lên trên 25.000 VND

Ngày 15/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tăng giá bán USD giao ngay tại

Sở Giao dịch từ 24.990 VND/USD lên 25.025 VND/USD, 35 VND sv ngày

14/08. Đây là mức giá bán USD giao ngay cao nhất từ trước đến nay. Trong nước,

tỷ giá trung tâm của VND với USD 33 VND sv phiên 14/08, lên mức 23.881

VND/USD trong phiên 15/8/2023. Với biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND là 5%,

giá USD được phép giao dịch tại các ngân hàng thương mại (NHTM) nằm trong

vùng 22.687-25.075 VND… Nhà điều hành bắt đầu điều chỉnh giá bán giao ngay

USD thay đổi theo ngày, cùng chiều với sự biến động của tỷ giá trung tâm kể từ

cuối tháng 4/2023, trong khi vẫn giữ cố định giá mua giao ngay là 23.400

VND/USD. Như vậy, có thể thấy NHNN đã sử dụng biện pháp can thiệp bán USD

nhằm tạo điều kiện cho NHTM mua bán với tỷ giá mới, giúp rút ngắn chênh lệch

giá mua - bán USD giữa các NHTM và thị trường chợ đen. Qua đó ngăn chặn tình

trạng đầu cơ, giảm áp lực tỷ giá, phù hợp với thị trường. Theo đánh giá của

chuyên gia SSI, tỷ giá USD/VND tiếp tục bật tăng trở lại trong phiên đầu tuần này,

khi mặt bằng lãi suất (LS) huy động được kỳ vọng tiếp tục giảm. Việc duy trì chính

sách tiền tệ (CSTT) phân kỳ với các ngân hàng trung ương (NHTW) lớn trên thế

giới là yếu tố tạo ra áp lực lớn hơn đối với tỷ giá USD/VND trong Q.III/2023 nhưng

nguồn cung ngoại tệ tích cực (cán cân thương mại 7 tháng thặng dư hơn 16 tỷ USD)

được kỳ vọng giúp VND ổn định trở lại về cuối năm.
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Tốc độ giảm của lãi suất cho

vay nhanh hơn trong tháng 7,

vẫn có doanh nghiệp vay với

mức 12-15%

Trong Báo cáo thị trường tiền tệ vừa công bố, SSI Research nhận định, tốc độ

giảm của LS cho vay đã nhanh hơn trong tháng 7 nhưng vẫn xuất hiện sự phân

hóa khá rõ rệt. Cụ thể, với các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh có chất

lượng tín dụng tốt, LS cho vay đã giảm về khoảng 8-10% trong khi đó các DN có

chất lượng tín dụng kém hơn vẫn phải đi vay với mức LS từ 12-15%. Theo số

liệu thống kê từ SSI, trên thị trường 1, mặt bằng LS huy động tiếp tục được điều

chỉnh 20-50 bps ở các NHTM cổ phần ở các kỳ hạn. "Nhìn chung, NHNN tiếp

tục duy trì định hướng giảm mặt bằng LS cho vay nhằm hỗ trợ DN và do vậy

việc điều chỉnh giảm LS huy động là điều kiện cần thiết để kéo giảm mặt bằng

LS cho vay", Báo cáo viết. Trên thị trường liên ngân hàng (LNH), thanh khoản ở

mức ổn định trong khi hoạt động trên kênh thị trường mở trầm lắng. LS LNH kỳ

hạn qua đêm dao động trong biên độ hẹp (0,2%) và thấp hơn sv LS USD duy trì

ở mức 500 bps (5 điểm %). Thanh khoản trung bình ngày trên thị trường đạt

186.000 tỷ đồng, cao gần gấp 2 sv 2020-2021 và cho thấy các NHTM vẫn khá

tích cực sử dụng kênh LNH nhằm tài trợ cho nguồn vốn ngắn hạn.
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Tỷ giá "nổi sóng", chính sách

tiền tệ những tháng cuối năm sẽ

như thế nào?

Theo TS.Ngô Ngọc Quang, thống kê quá khứ từ 2001 đến tháng 7/2023 cho

thấy, mức lạm phát Mỹ 3,2% tuy vẫn còn khá xa mục tiêu 2% của FED nhưng

đây không phải là một con số quá đột biến. Do đó, có thể FED sẽ không phải có

những hành động quyết liệt thắt chặt tiền tệ như trước đây - điều đã từng khiến

NHTW các nước khác, trong đó có Việt Nam (VN), phải lo lắng. Về vấn đề tỷ giá

và lạm phát, xét trong 10 năm vừa qua, tỷ giá VN thường được kiểm soát trong

biên độ biến động 3% sv cùng kỳ năm trước. Do đó, mức 1,43% như mới đây

qua chưa phải quá lớn. Đồng thời, lạm phát toàn phần tuy có nhích lên nhưng

lạm phát lõi vẫn trong xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Do đó, áp lực vẫn

chưa đủ lớn để buộc NHNN phải ngưng nới lỏng CSTT. “Từ giờ đến cuối năm,

tôi cho rằng tình hình lạm phát và tỷ giá VN vẫn ổn định. CSTT vẫn sẽ giữ vững

mục tiêu kiềm chế lạm phát, đồng thời hỗ trợ nền KT tăng trưởng. Bên cạnh đó,

không chỉ CSTT, chính sách tài khóa gồm đầu tư công, tăng lương cơ bản, các

gói hỗ trợ DN, giảm thuế,... cũng đang được thúc đẩy mạnh hơn. Do đó, tình

hình tăng trưởng KT sẽ khả quan hơn giai đoạn đầu năm”, TS.Quang dự báo về

tình hình LS và tăng trưởng KT trong nước thời gian tới.
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7 tháng đầu năm, Việt Nam vay

nợ nước ngoài 530 triệu USD

Việc ký kết thành công 3 hiệp định vay Chính phủ Nhật Bản với tổng giá trị hơn

430 triệu USD trong tháng 7 đưa tổng trị giá vay vốn nước ngoài 7 tháng đầu

năm 2023 lên trên 530 triệu USD. Cụ thể, tháng 7, Chính phủ ký kết 3 hiệp định

vay Chính phủ Nhật Bản với tổng giá trị 434,45 triệu USD. Theo đó, khoản vay

lớn nhất là thỏa thuận vay hỗ trợ ngân sách trị giá 50 tỷ JPY cho Chương trình

phục hồi và phát triển KT xã hội VN hậu Covid-19. Đây là khoản vay thuộc

chương trình ODA thế hệ mới được triển khai trên cơ sở cam kết của Thủ tướng

Chính phủ VN và Nhật Bản với LS ưu đãi nhất từ trước đến nay, theo cơ chế giải

ngân nhanh, hòa đồng trực tiếp vào ngân sách Nhà nước.… Tháng 7 thực hiện

rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 898 tỷ đồng, trong đó, cấp phát 790 tỷ

đồng và cho vay lại 108 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, rút vốn vay nước ngoài 16.762

tỷ đồng (711 triệu USD), #18,4% kế hoạch (KH); trong đó, cấp phát 12.216 tỷ

đồng (518,1 triệu USD), cho vay lại 4.546 tỷ (192,9 triệu USD). Tháng 7, tổng vay

trong nước và nước ngoài của Chính phủ 24.877 tỷ đồng, trong đó, vay cho

ngân sách trung ương (NSTW) 24.769 tỷ đồng, vay về cho vay lại 108 tỷ đồng. 

Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, tổng vay trong nước và nước ngoài

235.479 tỷ đồng, #36,5% KH, trong đó vay cho NSTW 230.933 tỷ đồng, #37,2%

KH vay của NSTW; vay về cho vay lại 4.546 tỷ đồng, #19,4% KH vay lại. Tổng

trả nợ của Chính phủ 210.421 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trực tiếp 193.979 tỷ đồng

(64,3% KH), trả nợ cho vay lại 16.442 tỷ đồng (48,5% KH).
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Bộ Công Thương chỉ đạo nóng

về xuất khẩu gạo và bình ổn thị

trường

Trước diễn biến khó lường của thị trường thương mại gạo toàn cầu, đồng thời

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 610/CĐ-TTg ngày

3/7/2023 v/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất 

khẩu (XK) gạo; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

v/v đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, XK 

gạo bền vững, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCT

ngày 15/8/2023 về tăng cường thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát

triển thị trường XK gạo và bình ổn thị trường trong nước. Để đảm bảo cân đối XK 

và tiêu dùng nội địa, dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, Bộ trưởng Bộ Công

Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng tại địa phương

phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình giá gạo. Bên cạnh đó,

kiểm tra, kiểm soát nguồn cung, giá bán, ngăn chặn hành vi vi phạm về niêm yết

giá, đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Đồng thời,

ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ; xử lý

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; phối hợp triển khai kiểm tra thi hành pháp

luật về kinh doanh XK gạo theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày

15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh XK gạo,..
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Bức tranh kinh tế toàn cầu trong 

tuần qua

Lạm phát ở Mỹ tiếp tục xu hướng giảm, củng cố kịch bản nền KT lớn nhất thế giới

hạ cánh mềm. Ở Trung Quốc (TQ), giá tiêu dùng và giá nhà sản xuất cùng xuống

dốc, cho thấy nền KT lớn thứ 2 thế giới đã rơi vào tình trạng giảm phát. Đó là 2

trong số những nét chính của bức tranh KT toàn cầu được phản ánh qua các số

liệu KT công bố trong tuần vừa qua. CPI lõi của Mỹ tăng sv tháng trước yếu nhất

kể từ đầu năm 2021, chỉ 0,2%. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy FED có thể

giữ nguyên LS trong cuộc họp tháng  . Dù vậy, sv cùng kỳ 2022, CPI lõi vẫn

4,65%, cao hơn sv dự báo và cao hơn gấp đôi sv mục tiêu lạm phát 2% của

FED, đặt ra khả năng FED sẽ không sớm cắt giảm LS. CPI và chỉ số giá nhà sản

xuất của TQ cùng giảm lần đầu tiên kể từ 2020. Đây là 1 tin xấu, bởi tình trạng

giảm phát của TQ đồng nghĩa với triển vọng của nền KT này xấu đi. Trong Q.II,

vốn FDI chỉ đạt 4, tỷ USD, trong khi DN TQ đầu tư 3 tỷ USD vốn FDI vào các

thị trường nước ngoài, dẫn tới lượng vốn FDI ròng trong quý âm 34,1 tỷ USD. Kỳ

vọng lạm phát của người tiêu dùng ở Eurozone trong tháng 6 giảm mạnh nhưng

mức kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát sau 12 tháng tới và sau 3 năm tới

vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của ECB. Điều này có thể làm khó cho ECB khi

các nhà hoạch định CSTT cân nhắc có nên tiếp tục chiến dịch tăng LS,.. Giá gạo

tăng lên mức cao nhất 15 năm đang thổi bùng nỗi lo về lạm phát giá lương thực.

Gạo là lương thực quan trọng đối với châu Á và châu Phi. Trong lúc các chuyên

gia đánh giá khả năng suy thoái của các nền KT lớn trên thế giới, nhiều số liệu

thống kê gần đây cho thấy suy thoái đã xảy đến với thương mại toàn cầu.
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Kinh tế Trung Quốc đón một

loạt tin xấu, NHTW bất ngờ hạ

lãi suất mạnh nhất kể từ 2020

Nhằm hỗ trợ nền KT đang phải đối mặt với những rủi ro mới từ thị trường bất động

sản, ngày 15/8, NHTW Trung Quốc (PBoC) bất ngờ hạ LS chủ chốt mạnh nhất kể

từ 2020. Cụ thể, PBoC hạ LS của các khoản vay kỳ hạn 1 năm xuống 2,5%, 15

bps. LS mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày 10 bps xuống 1,8%. Những ngày gần

đây, TQ đã công bố 1 loạt dữ liệu KT tháng 7, cho thấy nền KT này phục hồi khá

chậm chạp. Sản lượng công nghiệp 3,7% sv 1 năm trước. Doanh số bán lẻ

2,5%. Đầu tư tài sản cố định 3,4% trong 7 tháng. Tất cả đều thấp hơn sv dự

báo. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 0,1% lên 5,3% sv tháng 6. Trong tháng 7, các

khoản vay trong hệ thống NH rơi xuống mức thấp nhất 14 năm. Đáng chú ý nhất,

dấu hiệu giảm phát ở KT TQ rất rõ ràng khi lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020, CPI 

và chỉ số giá sản xuất cùng giảm. KT trưởng Credit Agricole nhận định: “Việc hạ

LS chủ chốt sớm hơn và mạnh hơn sv dự báo cho thấy Bắc Kinh đang cảm thấy

sự cấp thiết của việc nới lỏng chính sách để ổn định tăng trưởng”. Dự báo những

tháng tới, PBoC sẽ tiếp tục nới lỏng CSTT hơn nữa. Những diễn biến trên thị

trường bất động sản thời gian gần đây đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Phản ứng

sau động thái của PBoC, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm do chính phủ TQ phát

hành 7 bps xuống 2,56%, thấp nhất kể từ 2020. Đồng CNY giao dịch ở đại lục

giảm giá phiên thứ 4 liên tiếp, xuống 7,2730 CNY/USD. Hiện đã giảm xuống mức

thấp nhất kể từ tháng 11/2022 do triển vọng KT ảm đạm, CNY sẽ phải chịu thêm

nhiều sức ép từ chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngoài hạ LS, PBoC bơm thêm 401 tỷ

CNY (55 tỷ USD) qua các khoản vay trung hạn.
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(*)Cập nhật dự báo mới 

nhất của các tổ chức

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

IMF, ADB 5,8% 6,2%

VNDirect 5,5%

Standard Chartered Bank 5,4%

HSBC, UOB 5,2%

VDSC 4,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://cafef.vn/ty-gia-noi-song-chinh-sach-tien-te-nhung-thang-cuoi-nam-se-nhu-the-nao-
188230815152112996.chn
https://vietnambiz.vn/toc-do-giam-cua-lai-suat-cho-vay-nhanh-hon-trong-thang-7-van-co-doanh-nghiep-vay-
voi-muc-12-15-2023815114310641.htm
https://vietstock.vn/2023/08/nhnn-nang-gia-ban-usd-can-thiep-len-tren-25000-dong-757-1098969.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vneconomy.vn/trong-7-thang-dau-nam-viet-nam-vay-no-nuoc-ngoai-tren-530-trieu-usd.htm
https://bnews.vn/bo-cong-thuong-chi-dao-nong-ve-xuat-khau-gao-va-binh-on-thi-truong/303080.html

Tin Kinh tế quốc tế https://vneconomy.vn/buc-tranh-kinh-te-toan-cau-tuan-qua.htm
https://cafef.vn/nhtw-trung-quoc-bat-ngo-ha-lai-suat-manh-nhat-ke-tu-2020-188230815094235799.chn
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